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1
Đào Hương 

Thảo Tuyết
1993 1 THSP Âm nhạc TH Phước Mỹ

Quy 

Nhơn

096190717

9

tuyetdao253@gmail

.com

2
Lê Thị Thảo 

Dung
1997 1 CĐSP Âm nhạc TH Phước Mỹ

Quy 

Nhơn

096185759

8

Ledung030897vc@

gmail.com

3
Lê Thị Hải 

Phượng 
1983 1

ĐHSPGD

TH
Âm nhạc TH Âu Cơ

Quy 

Nhơn

097390459

2

phuonghaile1982@

gmail.com 

4
Đào Thị Tuyết 

Linh
1981 1 ĐH Âm nhạc

TH Bùi Thị 

Xuân

Quy 

Nhơn

097301477

9

tuyetlinhnhac777@

gmail.com

5
Hoàng Thị 

Thúy Hà
1979 1 ĐHSP Âm nhạc

TH Ngô 

Quyền

Quy 

Nhơn

033764236

8

thuyhangoquyen@g

mail.com

6
Nguyễn Ngọc 

Hưng
1966 0

ĐH Âm 

nhạc
Âm nhạc TH Nhơn Phú

Quy 

Nhơn

036962684

4

ngochungnhonphu

@gmail.com

7 Lê Thị Dự 1977 1
ĐHSP 

Ânhạc
Âm nhạc

TH số 1 

Nhơn Bình

Quy 

Nhơn

098562937

3

voldemort778821@

gmail.com

8
Nguyễn Thị 

Tuyết Huệ
1983 1

CĐ 

Nhạc-
Âm nhạc

TH số 2 

Nhơn Bình

Quy 

Nhơn

070806443

8

tuyethuemc@gmail.

com

9
Trần Thị Tố 

Anh
1967 1 ĐHSP Âm nhạc TH Đống Đa

Quy 

Nhơn

091412449

1

toanhquynhown@g

mail.com

10
Nguyễn Đức 

Hào
1973 0 TC Âm nhạc

TH Trần 

Quốc Toản

Quy 

Nhơn

091344772

7

haoducnguyenduy

@gmail.com

11
Lê Thị Kim  

Cúc
1976 1

CĐ 

SPÂN
Âm nhạc TH Lê Lợi

Quy 

Nhơn

091435210

2

lekimcuc1976@gm

ail.com

12
Đặng Thị Thu 

Lan
1972 1

ĐHSP 

ÂN
Âm nhạc

TH Lê Hồng 

Phong

Quy 

Nhơn

034830887

5

truongminhhoangtm

h@gmail.com

13
Nguyễn Thị 

Hiếu
1977 1

ĐHSP 

ÂN
Âm nhạc

TH Lê Hồng 

Phong

Quy 

Nhơn

093702815

6

phuocdinhqn@gmai

l.com

14
Huỳnh Thị 

Diệu Thể
1984 1

ĐHSP 

Âm nhạc
Âm nhạc

TH Lý 

Thường Kiệt

Quy 

Nhơn

090196288

8

chuotcon056@gmai

l.com

15
Nguyễn Thị 

Xuân Na
1983 1

ĐHSP 

Âm nhạc
Âm nhạc

TH Lý 

Thường Kiệt

Quy 

Nhơn

090357906

0

nguyenXuanna1983

@gmail.com

16
Trần Trọng 

Phước 
1967 0 Đại học Âm nhạc TH Trần Phú

Quy 

Nhơn
0,9770567

trantrongphuoctpt25

4@gmail.com

17
Bùi Thị 

Phương Dung 
1984 1

ĐH SP 

Nhạc
Âm nhạc TH Ngô Mây

Quy 

Nhơn

091452828

9

bpdung15@gmail.c

om

18
Nguyễn Thị 

Vĩnh Thái
1982 1

ĐHSP 

Âm nhạc
Âm nhạc

TH Nguyễn 

Văn Cừ

Quy 

Nhơn

098460808

6

vinhthai.thnvc@gm

ail.com

19
Phạm Thị 

Ngọc Lan
1977 1 ĐHÂN Âm nhạc

TH Kim 

Đồng

Quy 

Nhơn

093499203

7

lan21021977@gmai

l.com

20
Nguyễn Thị Ái 

Trang
1986 1 Đại học Âm nhạc TH Nhơn Hội

Quy 

Nhơn

091160783

2

an_pc@yahoo.com.

vn

21
Đoàn Hồng 

Diễm
1984 1 CĐ H-N Âm nhạc TH Nhơn Lý

Quy 

Nhơn

037227734

5

quangnhatnhonly@

gmail.com

22 Đỗ Hoa Nam 1987 0
ĐH Âm 

nhạc
Âm nhạc

TH&THCS 

Nhơn Hải

Quy 

Nhơn

094953918

5

dohoanam1507@g

mail.com

GVCC hỗ trợ: Trần Thị Trân Châu - Trƣờng Tiểu học Hải Cảng

- Điện thoại: 0988254447 - Email: chaubtx2014@gmail.com
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23 Trần Huệ Thiện 1990 0
ĐHSP 

Âm nhạc
Âm nhạc

TH&THCS 

Nhơn Châu

Quy 

Nhơn
X

039531328

1

tranhuethien@gmail

.com

24
Đào Thị Ngọc 

Ánh
1986 1 ĐH Âm nhạc

TH số 1 

Phước An

Tuy 

Phước
385827677

daongocanh1187@

gmail.com

25
Nguyễn Trọng 

Lại
1966 0 ĐH Âm nhạc

TH số 1 TT 

Diêu Trì

Tuy 

Phước
986659625

nguyen.tronglai@g

mail.com

26 Trần Thị Ngân 1984 1
TC Âm 

nhạc
Âm nhạc

TH số 1 

Phước Lộc

Tuy 

Phước
905935634

trannganpl1@gmail.

com

27 Huỳnh Thị Lệ 1985 1
TC Âm 

nhạc
Âm nhạc

TH số 2 

Phước Lộc

Tuy 

Phước
934140119

huynhlenhac@gmai

l.com

28
Nguyễn Thị 

Thanh Nga
1981 1

TC Âm 

nhạc
Âm nhạc

TH số 3 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
914974774

marythanhnga812@

gmail.com

29
Nguyễn Đức 

Cường
1964 0

TC Âm 

nhạc
Âm nhạc

TH số 2 

Phước Hưng

Tuy 

Phước
367068147

nguyenduccuong23

1964@gmail.com

30 Lê Tồn Vương 1990 0
TC Âm 

nhạc
Âm nhạc

TH số 2 

Phước Thắng

Tuy 

Phước
977697077

letonvuong@gmail.

com

31 Âu Thu Đào 1980 1
CĐSP 

Âm nhạc
Âm nhạc TH Nhơn An An Nhơn 905209188

thudao2811@gmail.

com

32 Phan Tấn Trình 1983 0 ĐHAN Âm nhạc
TH Nhơn 

Hạnh
An Nhơn 979107307

tantrinhhanh1@gma

il.com

33
Hoàng Xuân 

Quang
1978 0

CĐSP 

Âm nhạc
Âm nhạc TH Nhơn Hậu An Nhơn 

0.98989971

8

Xuanquang2105787

8@gmail.com

34
Trương Thị 

Hoàng Oanh
1980 1

ĐH 

GDTH
Âm nhạc TH Nhơn Mỹ An Nhơn 932553559

hoangoanhdd0211

@gmail.com

35
Đào Thị Thúy 

Kiều
1980 1

CĐSP 

Âm nhạc
Âm nhạc

TH Nhơn 

Phúc
An Nhơn 702727652

daokieuphuc1@gm

ail.com

36
Huỳnh Thị 

Thuý Nga
1975 1

CĐSP 

Âm nhạc
Âm nhạc TH Nhơn Thọ An Nhơn 358051424

thuyngatayson@gm

ail.com

37
Nguyễn Thị 

Hiếu
1982 1

ĐHSP 

Âm nhạc
Âm nhạc

TH Nhơn

 Hưng
An Nhơn 979025079

thihieu.nhonhung@

gmail.com

38
Nguyễn Thị 

Tơ Thắm
1980 1 ĐHAN Âm nhạc

TH 1 Nhơn 

Hòa
An Nhơn 944290268

thamthu2005@gmai

l.com

39 Mai Bảo Ý 1984 1 ĐH Âm nhạc
 TH Bình 

Tường
Tây Sơn 977381391

maibaoy1984@gma

il.com

40
Nguyễn Như 

Hiếu
1985 0 ĐH Âm nhạc TH Bình Hòa Tây Sơn 989081312

nguyennhuhieuthbh

@gmail.com

41 Đào Thị Cải 06/01/1986 1 CĐSP Âm nhạc
TH&THCS 

Canh Hiển
Vân Canh X 0,086841

daocai.an2@gmail.c

om

Danh sách này gồm có 41 người./.
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Điện thoại Email

1
Nguyễn Thị 

Thương
20/08/1990 1 ĐHSPÂN Âm nhạc TH Cát Thành Phù Cát

097502085

7

thuongeo@yahoo.c

om.vn

2
Phan Khắc 

Bảo Hoa
20/09/1986 1

ĐHSP 

MT-ÂN
Âm nhạc

TH số 2 Cát 

Khánh
Phù Cát

098815567

3

hbao57456@gmail.

com

3
Đoàn Thanh 

Hải
14/10/1972 0 CĐSPAN Âm nhạc

TH Số 1 Cát 

Hanh
Phù Cát

098976048

3

doanthanhhai292@

gmail.com

4
Nguyễn Thị 

Hồng Điểm
10/06/1905 1 ĐHSP Âm nhạc TH Cát Lâm Phù Cát X

098460962

8

hongdiem.music@g

mail.com

5
Đặng Ngọc 

Thức
06/06/1905 0 TC ÂN Âm nhạc TH Cát Sơn Phù Cát X

038425442

5

ngocthuctayan@gm

ail.com

6
Nguyễn Hữu 

Toàn
10/06/1975 0 ĐHSPÂN Âm nhạc

TH số 2 Cát 

Tân
Phù Cát

0986 482 

492

huutoanphucat@gm

ail.com

7
Đặng Thị 

Tường Vi 
11/04/1982 1

ĐH 

SPAN
Âm nhạc  TH Cát Tiến Phù Cát

093568389

8

dangthituongvi1141

982@gmail.com

8
Lê Thị Huyền 

Trang
1988 1 ĐH Âm nhạc

TH số 2 Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
985014845

huyentranght1988@

gmail.com

9
Ngụy Phan 

Luân
1971 0 ĐH Âm nhạc

TH số 2 

Bồng Sơn

Hoài 

Nhơn
962360306

pluan71@gmail.co

m

10 Trần Thị Diệu 1971 1
CĐSP 

Âm nhạc
Âm nhạc

TH số 2 Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
976600264

dieuthhd2@gmail.c

om

11 Đỗ Thị Hiền 1987 1
Trung 

cấp
Âm nhạc TH Ân Nghĩa Hoài Ân X 986424109

dohienthan@gmail.

com

12
Nguyễn Nữ 

Hồng
1986 1

Trung 

cấp
Âm nhạc TH Ân Nghĩa Hoài Ân X 978082657

nguyennuhong2016

@gmail.com

13
Nguyên Thị 

Xuân Thảo
1981 1 ĐH Âm nhạc

TH Ân 

Tường Đông
Hoài Ân X 984291819

thaongan0881@gm

ail.com

14
Đặng Thanh 

Sang
1986 0 ĐH Âm nhạc

TH Tăng Bạt 

Hổ
Hoài Ân 373835375

dangsang0@gmail.c

om

15
Vũ Thị Hoàng 

Sương
1980 0 ĐH Âm nhạc

TH Tăng Bạt 

Hổ
Hoài Ân 379043058

suongamnhac@gma

il.com

16
Tạ Thúy 

Phượng
1983 1 ĐH Âm nhạc

TH Tăng 

Doãn Văn
Hoài Ân 905777406

ducvu1187@gmail.

com

17 Lê Văn Hạnh 1970 0 ĐH Âm nhạc TH Ân Tín Hoài Ân 976640059
vanhanh031070@g

mail.com

18
Nguyễn Thanh 

Sang
1980 0 Cao đẳng Âm nhạc TH Ân Mỹ Hoài Ân 946972708

sangtieuhocanmy@

gmail.com

19
Đỗ Thị Diễm 

Kiều
1990 1 ĐH Âm nhạc

TH Ân Hảo 

Tây
Hoài Ân X

0978 114 

410

k90kieu@gmail.co

m

Danh sách này gồm có 19 người./.

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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PHÙ CÁT, HOÀI NHƠN, HOÀI ÂN

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thị Kiều Oanh - Trƣờng Tiểu học Số 2 Hoài Hảo

- Điện thoại: 0794849772 - Email: kieuoanh85hh2@gmail.com
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